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I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1. Có bao nhiêu cách để đi từ 
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 mà qua 
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 trong hình sau đây?
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A. 15 cách.
B. 21 cách.
C. 20 cách.
D. 24 cách.
Câu 2. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau:


A. [image: image5.wmf].

kk

nn

AkC

=

.
B. [image: image6.wmf]!

kk

nn

CkA

=

.
C. [image: image7.wmf].

kk

nn

CkA

=

.
D. [image: image8.wmf]!

knk

nn

AkC

-

=

.
Câu 3. Trong mặt phẳng toạ độ 
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, cho điểm 
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 và đường thẳng 
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Câu 4. Trên bàn có 
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 cây bút chì khác nhau, 
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 cây bút bi khác nhau và 
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 cuốn tập khác nhau. Số 

cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.
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Câu 5. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 
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Câu 6. Lớp 
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 có 21 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh làm lớp trưởng?

A. 168 cách.
B. 158 cách.
C. 39 cách.
D. 29 cách.
Câu 7. Chiều cao của một ngọn đồi là 
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Câu 8. Từ các chữ số 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
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 chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng 
[image: image43.wmf];

12

DD

lần lượt có các véc tơ chỉ 

phương 
[image: image44.wmf]111222

(;);(;)

uabuab

uruur

. Khi đó côsin của góc giữa hai đường thẳng được tính bởi công

 thức:
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Câu 10. Một tổ có 
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 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
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 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ 

trưởng và tổ phó.
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Câu 11. Cho 
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Câu 12. Phương trình của đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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Câu 13. Một quán ăn phục vụ 5 món ăn vặt và 2 loại nước uống. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu cách để gọi một món ăn và một loại nước uống?

A. 7 cách.
B. 10 cách.
C. 3 cách. 
D. 5 cách.
Câu 14. Trong mặt phẳng toạ độ 
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. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
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Câu 15. Cho tập hợp 
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Câu 16. Cho 
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Câu 17. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
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Câu 18. Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 19. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 
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Câu 20. Với 
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Câu 21. Nhân dịp lễ sơ kết học kì I, để thưởng cho ba học sinh có thành tích tốt nhất lớp cô An đã mua 
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 cuốn sách khác nhau và chọn ngẫu nhiên ra 
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 cuốn để phát thưởng cho 
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 học sinh đó mỗi học sinh nhận 
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 cuốn. Hỏi cô An có bao nhiêu cách phát thưởng.
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Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
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Câu 23. Trong một buổi khiêu vũ có 
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 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ 

để khiêu vũ?


A. 
[image: image132.wmf]2

38

A

.
B. 
[image: image133.wmf]11

2018

CC

.
C. 
[image: image134.wmf]2

38

C

.
D. 
[image: image135.wmf]21

2018

CC

.
Câu 24. Cho sơ đồ hình cây biểu thị cách chọn một chiếc đồng hồ đeo tay (gồm 1 mặt và một dây) như hình sau đây. Số cách chọn một chiếc đồng hồ là:


A. 
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Câu 25. Cho tập hợp 
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 phần tử. Số tập con gồm 
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Câu 26. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 
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Câu 27. Cho 
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 là tập hợp gồm 
[image: image154.wmf]20

 điểm phân biệt. Số đoạn thẳng có hai đầu mút phân biệt thuộc tập 
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Câu 28. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 29. Có bao nhiêu số tự nhiên có [image: image164.wmf]3
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Câu 30. Một hộp đựng hai viên bi màu vàng và ba viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy ra hai viên bi trong hộp?


A. 
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Câu 31. Trong mặt phẳng 
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Câu 32. Cho 
[image: image185.wmf]8

 điểm trong đó không có 
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 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 
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 điểm trên?
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Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 34. Có bao nhiêu cách chọn 
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 cầu thủ từ 
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Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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 của đường thẳng 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 36 (1,5 điểm) 

a) There is a group of 12 people consisting of 7 men and 5 women. There is a need for forming a delegation of 5 people. How many choices of forming a delegation of 3 men and 2 women are there?

b) Viết khai triển Newton của biểu thức: 
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Câu 37 (1,0 điểm). Cho tam giác 
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 có các đỉnh 
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      a) Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABDC là hình bình hành.

      b) Viết phương trình đường cao AH của tam giác ABC.

Câu 38 (0,5 điểm) Cho tam giác 
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. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh 
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